
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ Y TẾ                                          

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
  

 

Số:           /SYT-NVY 

V/v hướng dẫn cách ly, theo dõi, 

giám sát đối với người về từ 

vùng dịch COVID-19 (tổng hợp, 

cập nhật) 

Quảng Ngãi, ngày       tháng 02 năm 2021 

 

                                     Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

            - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

            - Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân 

Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ số 26/TB-VPCP ngày 08/02/2021 về 

phòng, chống dịch Covid-19; Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 

478/UBND-KGVX ngày 29/01/2021, Công văn số 479/UBND-KGVX ngày 

30/01/2021; Công văn số 554/UBND-KGVX ngày 03/02/2021; Công văn số 

637/UBND-KGVX ngày 09/02/2021; 

1. Sở Y tế cập nhật, tổng hợp, thay thế hướng dẫn cách ly, theo dõi, 

giám sát đối với người về từ vùng dịch COVID-19 tại Công văn số 279/SYT-

NVY ngày 07/02/2021, cụ thể như sau: 

- Cách ly tập trung F1 (người tiếp xúc gần F0/ nghi ngờ F0) hoặc người 

đến các điểm Thông báo Khẩn của Bộ Y tế hoặc địa phương phong tỏa theo 

Chỉ thị 16/CT-TTg, cách ly 14 ngày kể từ ngày rời khỏi địa phương/địa điểm; 

giám sát, xét nghiệm theo quy định (được nêu cụ thể tại phụ lục 1 và phụ lục 2). 

- Cách ly tại nhà: F2 (người tiếp xúc gần F1); người đến từ các 

xã/phường/huyện có lây lan cộng đồng (được nêu cụ thể tại phụ lục 2) 14 ngày 

kể từ ngày rời khỏi địa phương/địa điểm, giám sát, xét nghiệm theo quy định. 

- Khai báo, tự theo dõi tại nơi lưu trú 14 ngày tính từ ngày rời khỏi 

tỉnh, thành phố có công bố ca bệnh; hiện có 12 tỉnh: Hải Dương, Hải Phòng, 

Quảng Ninh, Hà Nội, Bắc  Giang,  Gia Lai, Bắc Ninh, Hòa Bình, Bình Dương, 

Tp Hồ Chí Minh, Điện Biên, Hà Giang; hạn chế tiếp xúc cộng đồng và thực hiện 

xét nghiệm SAR-CoV-2 khi có triệu chứng cúm, sốt, ho, khó thở. 

Đính kèm: 

Phụ lục 1: Các điểm Thông báo Khẩn của Bộ Y tế 

Phụ lục 2: Các địa điểm áp dụng cách ly khác ngoài thông báo Khẩn của 

Bộ Y tế 
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2. Thông tin trên được đăng tải tại Trang thông tin của Sở Y tế: 

 https://syt.quangngai.gov.vn/web/so-y-te/huong-dan-phuong-an-cach-ly   

3. Đối với cách ly y tế cho trẻ em dưới 15 tuổi thực hiện theo hướng dẫn 

tại Công văn 897/BYT-MT ngày 07/2/2021 của Bộ Y tế. 

Trong thời gian chờ cập nhật mới, để kịp thời chống dịch đề nghị các đơn 

vị chủ động cập nhật các địa điểm, mốc thời gian theo Thông báo Khẩn của Bộ 

Y tế. 

4. Khuyến cáo người dân trong dịp Tết nguyên đán 

Đề nghị cơ quan truyền thông truyền tải thông điệp chung của Bộ Y tế và 

Văn phòng WHO tại Việt Nam: “SỨC KHỎE là món quà quý nhất chúng ta có 

thể dành cho nhau trong dịp Tết này!”, trong đó chú trọng các giải pháp cụ thể : 

- Người dân hãy cập nhật và tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa 

phương về hạn chế đi lại và các khuyến cáo giữ an toàn. 

- Khuyến cáo mọi người, mọi nhà thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y 

tế: đeo khẩu trang, khử khuẩn tay, không tụ tập, giữ khoảng cách và khai báo y 

tế. Đặc biệt ở các địa điểm công cộng như khách sạn, nhà nghỉ, siêu thị, các địa 

điểm vui chơi… 

- Không đi lại nếu bị ốm hoặc có tiếp xúc gần với người nghi mắc/mắc 

COVID-19 trong vòng 14 ngày trở lại đây. 

- Không nên đi đến những vùng đang có dịch.  

- Nên thay đổi một số thói quen có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm Covid-

19 như đi từng nhà gặp gỡ trực tiếp để chúc Tết, li xì trực tiếp… thay vào đó có 

thể chúc tết qua mạng, qua các ứng dụng Internet, nhắn tin, gọi điện…  ./. 
 

   Nơi nhận:  
- Như trên;                                           

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- VP sở (đăng Website); 

- Lưu: VT, NVY. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Minh Đức 

  

https://syt.quangngai.gov.vn/web/so-y-te/huong-dan-phuong-an-cach-ly


3 

 

Phụ lục 1 

Các địa điểm, thời gian theo thông báo Khẩn của Bộ Y tế cách ly tập trung 

(Ban hành kèm theo Công văn số        /SYT-NVY ngày     tháng 02 năm 

2021 của Sở Y tế) 

 

I. Hải Dương:  
1. Ngày 27/1/2021: Chợ An Sinh, An Sinh, Kinh Môn 

2. Ngày 18/1/2021: Đám cưới ở Quảng Tân, Nam Tân, Nam sách 

3. Ngày 23-24/1/2021: Đám cưới tại thôn Quế Lĩnh, Thượng Quận, Kinh 

Môn 

4. Ngày 24/1/2021: Đám cưới tại thôn Ngư Uyên, Long Xuyên, Kinh Môn 

5. Ngày 20-26/1/2021: Chợ xóm dân cư Dương Nham, Phạm Thái, Kinh 

Môn 

6. Ngày 23-24/1/2021: Siêu thị Lan Chi, Kinh Môn 

7. Ngày 25/1/2021: Hiệu thuốc Tiến Huyền, đối diện chợ An Sinh, An Sinh, 

Kinh Môn 

8. Ngày 24/1/2021: Cửa hàng Thế giới Di động, Cách Ngã 3 Sao Đỏ 50m, về 

phía Hải Dương 

9. Ngày 23/1/2021: Quán tạp hóa Cường Na, Đìa Mối, An Sinh, Kinh Môn 

10.   Ngày 24/1/2021 :  nhà  hàng Cánh Đồng – Chí Linh – Hải Dương 

11.  Ngày 20/1/2021: Bệnh viện Nội tiết Trung ương, nhà hàng OceanPark Gia 

Lâm  

12.   Ngày 24/1/2021: Quán thuốc chân cầu vượt, cửa hàng tạp hóa Phụng Hải 

ở thị trấn Lai Cách  

13.  Ngày 23/1/2021: Nhà hàng Toàn Cúc, địa chỉ: Nghĩa Phú, Cẩm Vũ, Cẩm 

Giàng. 

14.  Ngày 24/1/2021: tổng kết chi bộ tại nhà văn hóa thôn Tuấn xã Hùng 

Thắng, Bình Giang 

15.  Ngày 26/01/2021 Nhà hàng Tây Bắc tại xã Cao An, quán karaoke Minh 

Soạn tại khu đô thị thương mại Lai Cách, huyện Cẩm Giàng  

16.  Ngày 27/1/2021: tiệm massaga ở quán trên đường Nguyễn Lương Bằng, 

TP Hải Dương, cửa hàng thời trang Hà Phạm tại đường Phạm Hồng Thái; 

cửa hàng bánh kẹo tại phố Tuy Hòa ,TP. Hải Dương.  

17.  Ngày 27/1/2021Chợ Hội Đô (TP. Hải Dương). 

18.  Ngày 10-28/1/2021: Lớp 1I, lớp 4D Trường Tiểu học Lai Cách, huyện 

Cẩm Giàng  

19.  Ngày 27/1/2021Quán Huy Tuyết trong chợ Lai Cách; 

20.   Ngày 27/1/2021Trung tâm NEW SKY, thuộc khu 14, thị trấn Lai Cách; 

Nhà cô Nguyễn Thu Hoài, khu Thống Nhất, thị trấn Lai Cách; 

21.  Ngày 27/1/2021 Các quán Karaoke: Tre Vàng, Hồ Sen Quý, Thanh Thuỷ 

có địa chỉ tại thôn Quý Dương, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng 

22.  Ngày 10/01/2021 Đám 49 ngày nhà ông Phương- Phó Giám đốc Công ty 

TNHH một thành viên Việt Mỹ, trị trấn Lai Cách.  
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23.  Ngày 27/01/2021: vào quán karaoke Thành Nhung, quán karaoke Victory 

cùng ở thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường 

24. 10h ngày 12/1: Gara ô tô Sao Kim, số 14 Trường Chinh, TP Hải Dương  

25.  13h30 ngày 14/1:  Phòng Công chứng Nguyễn Thị Thuý Hằng  403 An 

Định, Tứ Minh, Thành phố Hải Dương. 

26.  7h ngày 15/1: Tầng 2, Khoa xét nghiệm, Bệnh viện Đại học y Hải Dương. 

27. 10h ngày 24/1: Khu thương mại, dịch vụ Lương Điền - Cẩm Điền (VSIP 

HD) 

28. 8h30 ngày 26/1: Siêu thị Điện máy xanh, phường Phạm Ngũ Lão, liên 

quan BN1851.  

29. 8h45 ngày 26/1: Siêu thị điện máy HC, phường Lê Thanh Nghị. 

30. Từ 22h30-00h Ngày 27/1: Quán Karaoke Thanh Thủy, thôn Quý Dương, 

xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng.. 

31. từ 22h-23h ngày 27/1: Quán Karaoke Victory ở xã Tân Trường, huyện 

Cẩm Giàng, liên quan BN1872 

32. khoảng 8h ngày 28/1: Quán bún cá nhà chị Hương, ngã ba Lai Cách, Khu 

Thống Nhất, TT. Lai Cách, Cẩm Giàng. 

33.  8h30 ngày 28/1: Chợ Hội Đô, TP Hải Dương 

II. Hải Phòng 
34.  Ngày 25/1: Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng 

III. Quảng Ninh:  

35.  Ngày 23/1/2021: Nhà hàng lẩu ếch cổng vàng cơ sở II, 68 khu 9 TT Cái 

Rồng (cách Cảng Cái Rồng 200m) 

36. Ngày 23/1/2021: Đám cưới tại số 252 khu Triều Khê, Đông Triều, Quảng 

Ninh (nhà trong ngõ) 

37. 18-21h ngày 21/1/2021: Nhà hàng Trung Sún, Vân Đồn 

38. Ngày 23/1/2021: Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long, 10A Lê Thánh 

Tông, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long 

39. Ngày 24/1/2021: Chợ Bắc Mã, Xã Bình Dương, thị trấn Đông Triều 

40. Ngày 16-23/1: /2021 xã An Sinh, thị trấn Đông Triều. 

41. Ngày 15-20/1/2021: xe khách Vân Đồn Xanh  

42. 18-28/1/2021:  Đồng Ý, Việt Dân, Đông Triều, Quảng Ninh 

43. Chiều ngày 20/1/2021 và sáng 21/1/2021: thôn 5 Nguyễn Huệ 

44. Ngày 21/1/2021, từ 13-14h : quán Anh Kết  

45. Ngày 24/1/2021, từ 20h : nhà hàng Hướng Dương, gần Công viên Hà Lan 

- Mạo Khê 

46. Ngày 27/1/2021: cửa hàng nhà cô Hằng và nhà chị Nguyễn Thị C tại Chi 

Lăng – Bình Dương – Đông Triều 

47.  Ngày 23/1/2021, 9h  chợ Cái Rồng 

48. Ngày 27/1/2021, 12h quầy thuốc Trung Loan ở Cổng Trung tâm y tế; 21h 

đến 21h30 Siêu thị Vinmart gần chợ Cái Rồng 

49.  15-29/ 1/2021:  Công ty Thái Hoàng- An Sinh, Đông Triều 

50. Từ ngày 17-29/1/2021: trường mầm non An Sinh A, Đông Triều 

  IV. Hà Nội 
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51.  Ngày 18/01/2021: Đám cưới tại thôn Muồng Cháu, Vân Hòa, Ba Vì 

52.  Ngày 24/01/2021: Quán Avengers Tea & Coffee, số 25 Ngõ 1 Hà Huy 

Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 

53.  Ngày 24/01/2021: Quán lẩu nướng 176 cơ sở Cầu Đuống, số 25 ngõ 1 Hà 

Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 

54.  Ngày 20/1/2021: Đám cưới tại thôn Xuân Dương, Xã Kim Lũ, Sóc Sơn 

55.  Ngày 21/1/2021: Đám giỗ tại thôn Xuân Dương, Xã Kim Lũ, Sóc Sơn 

56.  Ngày 16/01/2021: tổ 11, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh 

57.  Ngày 25/1/2021 : tổ 11, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh 

58.  Ngày 27/01/2021-29/01/2021: nhà máy Z153; Phan Xá, Uy Nỗ, Thị trấn 

Đông Anh 

59.  17h30’ ngày 27/01/2021: Tổ 7 Thị trấn Đông Anh 

60.  11h30  ngày  28/01/2021: nhà hàng Long Trường Quán xóm Thượng – 

Uy Nỗ - Đông Anh.  

61.  14h ngày 28/01/2021: quán Linh Anh gần ngã tư 1/5, Đông Anh. 

62.  Ngày 28/01/2021: quán cơm Cây phượng ga Đông Anh 

63.  Ngày 29/01/2021: quán Hùng Chắt, Đông Anh  

64.  Sáng Ngày 29/01/2021: cà phê Ngói tại khu Vườn Đào Phúc Lộc – Uy Nỗ 

- Đông Anh. 

65.  11h Ngày 29/01 /2021: nhà hàng Đảo Ngọc Lâm Tiên – Nguyên Khê – 

Đông Anh. 

66.  Ngày 16/01/2021: 479 Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ 

Liêm. 

67.  Ngày 25-29/1/2021 Trường Đại học FPT- Láng Hòa Lạc, ; chung cư 32  

Duy Tân, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm. 

68.  Ngày 26- 28/01 /2021: hiệu cắt tóc Thanh Huyền  số 342 Phúc Diễn ở 

quận Nam Từ Liêm. 

69.  Ngày 31/1/2021: khu C, tòa nhà Golden Mark, số 136 Hồ Tùng Mậu, Phú 

Diễn, Bắc Từ Liêm  (BN 1719) 

70.  Ngày 27/1/2021: Chung cư Dream Land, phường Mỹ Đình 2, quận Nam 

Từ Liêm.  

71.  Ngày 30/01/2021: Tòa nhà T6, khu đô thị Times City, quận Hai Bà Trưng  

72.  Ngày 26/1/2021 : Trung tâm Anh ngữ Zim, 65 Yên Lãng, Trung Liệt, 

Đống Đa (BN1654 trọ tại Cầu Giấy). 

73.  Ngày 24/01/2021 : BN1819  51/49 tổ 21, phường Dịch Vọng, quận Cầu 

Giấy. 

74. 8 h30- 9h40 Ngày 27/1/2021: Văn phòng công chứng số 3 -  6 phố Duy 

Tân, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy. 

75.  Ngày 22-23/1/2021:  thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh 

76.  Sáng 27/1/2021:  quán cà phê  19 hoàng diệu; phòng tư pháp Ba Đình 

(27/1/25 Liễu Giai); 58 Lạc Chính 

77.  Chiều 27/1/2021:văn phòng đất đai Hà Nội ( Hoàng Minh Giám,Nhân 

Chính,Thanh Xuân) 
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78.  Sáng 28/1/2021: Hội trường lớn Sở tư pháp Hà Nội (Trần Phú, Hà Đông) 

79.  Chiều 28/1/2021: Phòng Tư pháp Ba Đình; Cục Lãnh Sự 

80.  Chiều 28/01/2021: Trung tâm tiếng anh tại Tòa nhà A1 khu Đại học xây 

dựng (ngõ 194 Giai Phóng, Phương Liệt,Thanh Xuân) 

81.  Chiều 30/1/2021: nhà 23 Giang Văn Minh; công viên Thanh Nhàn; chợ 

8/3  tại phường Quỳnh Mai. 

82.  Ngày 31/1/2021: Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng 

83.  Ngày 29/01/2021 Chuyến bay VN7245 từ Hà Nội  đi Tp Hồ Chí Minh lúc 

6h chuyến bay QH242 từ TP Hồ Chí Minh đi Hà Nội  lúc 21h55  

84.  11h30-12h ngày 27/01/2021 cổng trường THCS Giảng Võ 

85.  27/01-29/01/2021 ngân hàng Public bank, Giảng Võ, Ba Đình; Chung cư 

88 Láng Hạ 

86.  Chiều 31/01/2021 Siêu thị Vinmart Trúc Khê, Láng Hạ 

87.  Ngày 02/2/2021 ngân hàng Public bank, D8 Trần Huy Liệu, Ba Đình 

88.  Ngày 09/01/2021 chung cư Ciputra, Phú Thượng, Tây Hồ 

89. 8h ngày 20/1: Bệnh viện Nội tiết Trung ương cơ sở 2 (Ngọc Hồi, Thanh 

Trì, Hà Nội. 

90.  11h ngày 20/1: Nhà hàng lẩu nướng Hàn Quốc, Tầng 1 siêu thị Mega 

Ocean Park, khu đô thị Ocean Pack Gia Lâm, Hà Nội . 

91.  Số 12, Ngõ 86, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy  

92.   Từ 29/1/20 đến 7/2/21: Chung cư Garden Hill, 99 Trần Bình, Cầu Giấy, 

93. Từ 29/1: Công ty tại số 221, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; chợ Mỹ Đình 

94. Ngày 02/02/2021 và ngày 04/02/2021: Hiệu cắt tóc, gội đầu tầng 1 Tòa B 

Chung cư Garden Hill, Cầu Giấy, 

95. . Cửa hàng thực phẩm sạch trong chung cư Garden Hill, Cầu Giấy, 

96.  Chợ cóc đối diện chung cư Garden Hill (đặc biệt quầy thịt cạnh ATM TP 

Bank), Cầu Giấy, 

97.  Từ 13h đến 17h ngày 29/1/2021.: Cửa hàng Viettel số 221, Đội Cấn, Ba 

Đình. 

V. Bắc  Giang 

98.  Ngày 24/1/2021: Phòng trà Mạnh Cầu, Lịch Sơn Cẩm Lý, Lục Nam, Bắc 

Giang 

99.  Ngày 27/1/2021 : thôn Kiệu Đông, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc 

Giang; 

VI. Thái Bình 

100.  Ngày 28/01/2021 (từ 7h30-8h00): Quán Hiền Bắc, Tổ dân phố số 3, Thị 

trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình (gần chợ Diêm Điền); 

101.  Ngày 28/01 /2021 (từ 8h00-8h30): Quán Nước mắm Diêm Điền, Tổ dân 

phố số 8, Thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình 

VII. Gia Lai 

102.  Ngày 28/01/2021:  Huyện Ia Pa: Trung tâm y tế huyện Ia Pa và xã Ia 

Mrơn, xã IaTrôk, xã Kim Tân 

103.  Ngày 28/1/2021/2021 :  Huyện Ia Pa: Quán cà phê Linh Nhi, xã Kim 

Tân 
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104.  Ngày 28/1/2021: Huyện Ia Pa :Quán Gió Chiều, xã Ia MRơn 

105.  8h Ngày 29/01/2021: Thị xã Ayun Pa: Phường Cheo Reo 

106.  14h00 ngày 27/01/2021 đến nay : Trạm y tế xã Ia Mlăh, huyện Krông 

Pa 

107.  12h00, ngày 28/01/2021 đến nay: Trạm Y tế xã Chư Rcăm, huyện 

Krông Pa. 

108.  Ngày 29/01/2021 đến nay: Siêu thị Cường Mi, xã Chư Rcăm, huyện 

Krông Pa 

109.  13h 00 ngày 29/01/2021 đến nay: Tiệm gội đầu của hộ Phạm Thị Vân, 

thôn Mới, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa.  

110.  13h 00 ngày 29/01/2021 đến nay: Hàng rau, thịt, khoai của chợ Chư 

Rcăm, huyện Krông Pa. 

111.  Ngày 29/01/2021 đến nay : Trung tâm Y tế huyện Krông Pa. 

112.  Ngày 30/01/2021-02/2/2021 Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai 

113. Ngày 24/1: ăn chạp mả tại xã Ân Tường, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình 

Định. 

114. Ngày 26/1: Honda Bảo, buôn Sô Ma Rơng, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện 

115. Ngày 27 - 28/1 ăn sáng tại quán 317 ở buôn Sô Ma Rơng, xã Ia Peng, 

huyện Phú Thiện 

116. Ngày 28/1: sạp của bà V.T.M., sát tiệm tạp hóa Toàn Dung, chợ Thanh 

Bình, xã Ia Peng; nhà bố vợ địa chỉ Quý Đức, Ia Pa.  

117. Ngày 29/1: tiệm internet ở buôn Sô Mang Rơng, xã Ia Peng, huyện Phú 

Thiện 

VIII. Bắc Ninh 

118.  Ngày 29/01/2021: toàn bộ xã Lâm Thao, huyện Lương Tài  

IX. Hòa Bình:  

119.  Ngày 30/01 /2021Thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc; tổ 3, phường 

Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình. 

X. Bình Dương 

120.  6 giờ chiều Ngày 18/1/2021: bệnh nhân về đến ấp Cà Ná, xã An Bình, 

huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương. 

121.  Ngày 19-29/1/2021 : lớp sư phạm tiểu học D20 GDTH01, Đại học Thủ 

Dầu Một, phường Phú Hòa. 

122.  Ngày 19-29/1/2021: Nhà trọ Nguyễn Ngọc Nga, số 571, Lê Hồng 

Phong, phường Phú Hòa. 

123.  Ngày 19/1/2021, 21/1/2021, 26/1/2021: Tiệm cơm Thanh Bình, đối diện 

cổng số 2, Đại học Thủ Dầu Một, 

124.  Ngày 20/1/2021, 26-28/1/2021: Tiệm cơm Chí Hùng, số 558, Lê Hồng 

Phong, phường Phú Hòa. 

125.  Ngày 27/1/2021 và 29/1/2021: Tiệm tóc Hùng Tokyo, số 551, Lê Hồng 

Phong, Kp.3, phường Phú Hòa. 

126.  Từ 18h-20h  ngày 19/1/2021: Quán lẩu băng chuyền ICHI, gần sân banh 

Gò Đậu, phường Phú Thọ. 
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127. Ngày 30 - 31/1: Nhà phân phối Phú Oai; Quán cà phê Quen gần nhà 

phân phối Phú Oai; quán nhậu Cây Xoài (Tân Đông Hiệp, Dĩ An); 20h30 

đến 21h tại quán Cà phê Tít Tít (đường Nguyễn Văn Tăng, TP.Thủ Đức); 

quán hủ tiếu (đối diện quán cà phê Tít Tít); quán cơm gà (đối diện cà phê 

Tít Tít). 

128. Ngày 1/2: Quán cà phê Quen gần nhà phân phối Phú Oai; tiệm gạo Đất 

Việt 5 (chợ Tân Phước Khánh). 

129. Ngày 2/2: Quán cà phê Quen gần nhà phân phối Phú Oai; chợ Thuận 

Giao. 

130. Ngày 3/2: Nhà phân phối Phú Oai, tiệm tạp hóa Thanh Lâm (Dĩ An); 

tiệm chụp hình đường Nguyễn Thái Học - Phạm Hữu Lầu (Dĩ An); Bệnh 

viện 175 (TP Hồ Chí Minh); tiệm cắt tóc Bảo (cuối đường Mai Lão Bạng, 

phường 13, quận Tân Bình, gần cổng sau trường THPT Nguyễn Khuyến). 

131. Ngày 4/2: Nhà phân phối Phú Oai; quán cà phê Ngã ba Đồng An-Tỉnh 

lộ 43 (cầu ông Bố đi vào bên tay phải, gần trạm thu phí và cây xăng); sạp 

hàng thịt heo sạch, rau đối diện NPP Phú Oai; cửa hàng Hoàng Hà Mobile 

(436 đường Quang Trung, quận Gò Vấp) lúc 15h30 - 16h. 

132. Ngày 5/2: Nhà phân phối gạo Phú Oai (7/8 đường Nguyễn Đình Thi, 

TP.Dĩ An); sạp bán rau ở dưới khu dân cư Ehome 4 (bà trung niên, bên tay 

phải ngoài cổng sắt); Sacombank - Chi nhánh Hòa Lợi, Bến Cát. 

133. 14h30 ngày 3/2: Tiệm hớt tóc Phước địa chỉ 92 đường Thân Nhân 

Trung, phường 13. 

134. Khu chung cư Ehome 4 ở Bình Dương 

XI. TP HCM 
135.  Trưa 28/1/2021: Khách sạn Như Quỳnh, 9 Đặng Minh Khiệm, phường 

4, quận 11. 

136.  Khoảng 9h ngày 29/1/2021 : quán cà phê trên phố Bùi Viện (cách số 

211 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 khoảng 50 m).  

137. 10h ngày 29/1/2021:quán cà phê Sabroso số 211 Bùi Viện, phường 

Phạm Ngũ Lão, quận 1. 

138. Khoảng 12h 29/1/2021: Bún bò Hạnh, đường Bành Văn Trân, phường 

7, quận Tân Bình; cà phê tại địa chỉ số 149/12 Bành Văn Trân, phường 7, 

quận Tân Bình. 

139. Khoảng 14-15h2 ngày 29/1/2021: tiệm massage Khỏe ở đường Nguyễn 

Chí Thanh, quận 5. 

140.  Ngày 29/01/2021:  B20/5 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình. 

141.  Ngày 29/01/2021: chuyến bay QH242 từ TP Hồ Chí Minh đi Hà Nội.  

142. 17h đến 21h 30 ngày 28-1-/2021: Quán lẩu dê số 475 đường Lê Trọng 

Tấn - Phường Sơn Kỳ - Tân Phú.  

143. 5h đến 5h15 ngày 1-2-2021: Quán Phở Gia truyền Hà Nội, số 28 Hồng 

Hà - Phường 2 - Tân Bình.  

144. 11h đến 12h 30 ngày 5-2-2021: Quán cà phê Coffee House số 18 Hồng 

Hà-Phường 2-Tân Bình. 
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145. 13h 30 đến 16h 30 ngày 3-2-2021 và 9h 30 đến 11h ngày 5-2-2021 

Bệnh viện Quân y 175 

146. Ngày 08/02/2021, Khu vực tứ giác Nguyễn Cư Trinh (khu Mả Lạng), 

quận 1 (đường Nguyễn Văn Cừ, đường Nguyễn Trãi, đường Nguyễn Cư 

Trinh, đường Cống Quỳnh) 

147. Ngày 08/02/2021, Tổ 22, khu phố 3A, phường Thạnh Lộc, quận 12 

148. Ngày 08/02/2021,  Tổ 47, khu phố 4, phường Trung Mỹ Tây, quận 12 

149. Ngày 08/02/2021, Quán Nam Bắc, địa chỉ 12A1 Bạch Đằng, phường 2, 

quận Tân Bình 

150. Ngày 08/02/2021, Quán Cây Bàng, địa chỉ B68 Bạch Đằng, phường 2, 

quận Tân Bình 

151. Ngày 08/02/2021, Quán gà ta Phương Nam, địa chỉ A3 Bạch Đằng, 

phường 2, quận Tân Bình 

152. Ngày 08/02/2021, Nhà bệnh nhân, đường Phạm Văn Hai, quận Tân 

Bình 

153. Ngày 08/02/2021, Khu nhà trọ số 90, đường Nguyễn Phúc Chu, 

phường 15, Tân Bình  

154. Ngày 08/02/2021, Khu nhà trọ, đường Nguyễn Văn Cự, phường Tân 

Tạo, quận Bình Tân 

155. Ngày 08/02/2021, Chung cư Felix Homes phường 6, quận Gò Vấp 

156. Ngày 08/02/2021, Hẻm 251 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp: 

157. Ngày 08/02/2021, Toàn bộ các hộ dân thuộc bốn tổ 12, 15, 16, 17 thuộc 

khu phố 1, phường 28, quận Bình Thạnh (vị trí hẻm 480 Bình Quới từ số 

nhà 480/1 trở ra bán kính 100m). 

XII. ĐIỆN BIÊN 

158. Ngày 02/2/2021 xe Thành Công, biển kiểm soát 27 B-00455 chạy từ 

Cầu Bạch Đằng, Hải Phòng về Điện Biên. 

159. Ngày 29-1: Nà Nhạn 2 xã Nà Nhạn, TP Điện Biên Phủ 

 

XIII. HÀ GIANG  

160. 3h sáng ngày 30/1/2021: Xã Tân Quang, Bắc Giang, Hà Giang 

161. 4h Sáng ngày 30/1/2021: BKS 23B-00212 của nhà xe Thắng Linh 

tuyến Hà Giang - Xí Mần, từ ngã ba Tân Quang (huyện Bắc Quang) về thị 

trấn Cốc Pài (huyện Xí Mần).  

162.  6h Ngày 30/1/2021: Quán Long Xiêm ( Nà Chì) 

163. 8h - 8h30 ngày 30/1/2021:  Quán sửa xe Quyết Vinh, quán ăn sáng 

Tuyết Hồng, cửa hàng xe máy Vân Bát.  

164. Từ 10h ngày 30/1/2021: thôn Na Hu, xã Tả Nhìu, Xín Mần. 

165. 15h30 ngày 1 - 2/2/2021: Cửa hàng Toàn Tâm, tổ 2 thị trấn Cốc Pài , 

Xín Mần. 

166. Ngày 1/2/2021: Thôn Nậm Phàng, thôn Thinh Tằng, xã Bản Ngò, Xín 

Mần. 

167. 10h - 15h ngày 2/2/2021: Đam ma tại xã Nấm Dẩn, Xín Mần 

168. Đêm 29/1/2021: xe khách Bằng Phấn tuyến xe Nam Định – Hà Giang. 
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Phụ lục 2 

Các địa điểm, mốc thời gian thực hiện cách ly phòng, chống Covid-19 

(Ban hành kèm theo Công văn số      /SYT-NVY ngày     tháng 02 năm 

2021 của Sở Y tế) 

 

TT 
TỈNH/ 

THÀNH 
ĐẾN/Ở/VỀ 

MỐC THỜI 

GIAN RỜI 
HÌNH THỨC CÁCH LY  

1 
Hải 

Dương 

Thành phố Chí Linh 15/01/2021 Tập trung 

Toàn tỉnh 
01/01/2021-

27/01/2021 
Tại nhà 

Toàn tỉnh 28/01/2021 Tập trung 

2 
Quảng 

Ninh 

Sân bay Vân đồn 15/01/2021 Tập trung 

Sân bay Vân đồn 
05/01/2021-

15/01/2021 

 

Tại nhà 

Toàn tỉnh 
09/01/2021-

27/01/2021 

 

Tại nhà 

Toàn tỉnh 28/01/2021 
 

Tập trung 

3 Gia Lai 

Phường Cheo Rao – 

Ayun Pa 
21/01/2021 

 

Tập trung 

Trung tâm Y tế 

huyện Ia Pa 
21/01/2021 

 

Tập trung 

Xã Ia Mrơn; xã 

IaTrôk, xã Kim Tân 

- huyện Ia Pa 

21/01/2021 

 

Tập trung 

Buôn Sơ Ma Rơng, 

xã Ia Peng, huyện 

Phú Thiện 

02/02/2021 

 

Tập trung 

Thị xã Ayun Pa 21/01/2021 Tại nhà 

Huyện Ia Pa 21/01/2021 Tại nhà 

Huyện Phú Thiện 27/01/2021 Tại nhà 

Thành phố Pleiku 26/01/2021 Tại nhà 
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Huyện Krông Pa 28/01/2021 
Tại nhà 

Huyện Kong Chro 28/01/2021 
Tại nhà 

4 
Bắc 

Ninh 

Xã Lâm Thao – 

huyện Lương Tài 
29/01/2021 

Tập trung 

5 
Bình 

Dương 

Xã An Bình – 

huyện Phú Giáo 
29/01/2021 

Tập trung 

Huyện Phú Giáo 18/01/2021 Tại nhà 

Phường Phú Hòa – 

thành phố Thủ Dầu 

Một 

01/02/2021 Tập trung 

Thành phố Thủ Dầu 

Một 
18/01/2021 

 

Tại nhà 

Phường Vĩnh Phú, 

TP Thuận An 
06/02/2021 

 

Tại nhà 

6 Hà Nội 

Mê Linh 18/01/2021 Tại nhà 

Đông Anh 18/01/2021 Tại nhà 

Nam Từ Liêm 18/01/2021 Tại nhà 

Cầu Giấy 27/01/2021 Tại nhà 

Thôn Bạch Trữ - xã 

Tiến Thắng - huyện 

Mê Linh 

01/02/2021 Tập trung 

Ngõ 92 đường 

Nguyễn Khánh 

Toàn, quận Cầu 

Giấy 

28/01/2021 

 

Tập trung 

Ngõ 49 phố Dịch 

Vọng, quận Cầu 

Giấy 

31/01/2021 

 

Tập trung 

Chung cư Gaden 

Hill (02 tòa A và 

B), quận Cầu Giấy 

08/02/2021 

 

Tập trung 

Quận Cầu Giấy 08/02/2021 
 

Tại nhà 

7 
Thái 

Nguyên 

Tổ dân phố Đồng 

Dãy – TX Phổ Yên 
23/01/2021 

 

Tập trung 
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Xóm Đồng Muốn, 

xã Phúc Thuận – 

TX Phổ Yên 

24/01/2021 

 

Tập trung 

TX Phổ Yên 23/01/2021 Tại nhà 

8 
Hòa 

Bình 

Thị trấn Mãn Đức - 

huyện Tân Lạc 
30/01/2021 

 

Tập trung 

Tổ 3, phường Đồng 

Tiến – thành phố 

Hòa Bình 

30/01/2021 

 

Tập trung 

9 
Thái 

Bình 

Thị trấn Diêm Điền 

– Thái Thụy 
23/01/2021 

 

Tại nhà 

10 
TP Hồ 

Chí 

Minh 

Phường Phạm Ngũ 

Lão, quận 1 

24/01/2021 Tại nhà 

Phường 9, quận 5 24/01/2021 Tại nhà 

Phường Sơn Kỳ - 

quận Tân Phú 

24/01/2021 Tại nhà 

Phường Tân Tạo 

phường 2, phường 7 

và phường 15 quận 

Tân Bình 

24/01/2021 Tại nhà 

Phường Thạnh Lộc,  

phường Trung Mỹ 

Tây, Phường Hiệp 

Thành quận 12. 

24/01/2021 Tại nhà 

Phường 21 và 28, 

quận Bình Thạnh 

24/01/2021 Tại nhà 

Phường Tân Tạo, 

phường Bình Hưng 

Hòa B, quận Bình 

Tân 

24/01/2021 Tại nhà 

Phường Phước 

Long A và phường 

Tăng Nhơn Phú A, 

TP. Thủ Đức 

24/01/2021 Tại nhà 

Phường 6 và 

phường 10, quận Gò 

Vấp 

24/01/2021 Tại nhà 

 

* Ngoài ra thực hiện cách ly tập trung những người đến/ở/về theo các địa 

điểm Bộ Y tế công bố. 
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